TUẦN 4

Thứ hai ngày 9 tháng 3 nắm 2020
TIẾNG VIỆT

Ôn tập tuần 3

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

I – Bài tập về đọc hiểu 

Ai cam đảm
Hùng giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe với các bạn và nói :

- Bây giờ thì tớ không sợ gì hết !

- Mình cũng vậy, mình không sợ gì hết ! – Thắng vừa nói vừa vung thanh kiếm gỗ lên.

   Tiến chưa kịp nói gì thì một đàn ngỗng đi vào sân. Chúng vươn dài cổ, kêu quàng quạc, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

   Hùng đút vội khẩu súng vào túi quần và chạy biến. Thắng tưởng đàn ngỗng đến giật kiếm của mình, mồm mếu máo, nấp vào sau lưng Tiến .

   Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em nhặt một cành cây, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, cổ vươn dài, quay đầu chạy miết.

( Nhị Hà phỏng dịch )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .
1. Vì sao Hùng và Thắng lúc đầu tỏ ý không sợ gì cả ?

a – Vì nghĩ rằng mình có lòng can đảm

b – Vì nghĩ rằng đã có súng và kiếm gỗ 

c – Vì nghĩ rằng đã có bạn Tiến giúp đỡ
2. Khi thấy đàn ngỗng đến gần, Hùng và Thắng đã làm gì ?

a – Hùng giơ súng bắn ngỗng ; Thắng cầm kiếm đuổi ngỗng.

b – Hùng nấp vào sau lưng Tiến ; Thắng cất súng, chạy biến.

c – Hùng cất súng, chạy biến ; Thắng nấp vào sau lưng Tiến.
3. Theo em, vì sao nói Tiến mới thật sự là người can đảm ?

a – Vì Tiến không có gì trong tay nhưng đã đứng che cho bạn khỏi bị ngỗng tấn công

b– Vì Tiến không có gì trong tay nhưng đã nhanh trí nhặt cành cây xua đàn ngỗng đi

c – Vì Tiến không có gì trong tay nhưng đã nhanh trí lừa được đàn ngỗng đi ra chỗ khác
( 4 ). Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa từ “can đảm” ?

a – Gan góc, không sợ nguy hiểm

b – Gan lì, không chịu thay đổi

c – Liều lĩnh, không sợ chết chóc
II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. a) Gạch dưới chữ viết sai chính tả rồi viết lại từng từ cho đúng : ( Viết vào chỗ trống ở dưới )

	Nghơ ngác

………….
	Ngỗ nghược

…………….
	Ngiêm nghị

…………….

	Nge ngóng

………….
	Nghi nghờ

…………….
	Ngô ngê

…………….


b) Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

* tr hoặc ch
	- con … âu /………………
	- ……âu báu / …………….

	- lá ….. e/…………………
	- ……e chở / ……………..


* ngả hoặc ngã
	- dấu ……../ ………..
	- nghiêng ………/…………

	- ……. mũ / ……….
	-…….. ngửa/ ……………


2. Viết các từ sau vào đúng cột trong bảng :

      Tre ngà, trẻ em, xe ngựa, học sinh, sư tử, sách vở, gà trống, lúa xuân

	Chỉ người
	Chỉ đồ vật
	Chỉ con vật
	Chỉ cây cối

	…………..
	…………..
	……………..
	………………

	…………..
	…………..
	……………..
	……………….


3. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo câu kể :

	 Ai ( hoặc cái gì, con gì )
	 là gì ?

	                       Mẹ của em
	……………………….

	………………………..
	là người bạn thân nhất của em.


4. a) Viết số thứ tự 1, 2 , 3, 4, 5 vào chỗ chấm theo đúng diễn biến câu chuyện “ Hai con dê ” :

… Dê trắng đi đằng kia sang.

… Dê đen đi đằng này lại.

… Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp.

… Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tòm xuống suối.

… Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào.

b) Chép lại toàn bộ câu chuyện trên .

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

_____________________________________________________________________

Thứ ba ngày 10 tháng 3 nắm 2020

TOÁN

Ôn tập tuần 3

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 19 + 6 < 16 +9 …..
b) 29 + 36 > 39 + 26 ….. 

    19 + 6 = 16 + 9 …..
29 + 36 = 39 +26 …..

    19 + 6 > 16 + 9 …...
29 + 36 < 39 + 26 …..

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 2 con gà , mỗi con gà đẻ 9 quả trứng. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng?

a) 11 quả trứng …                               b) 18 quả trứng …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
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 Trên hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thằng?

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng


C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Câu 4 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 4 + 5 + 6 < 4 + 6 + 5  …..

b) 4 + 5 + 6 = 4 + 6 + 5 …...

c) 4 + 5 + 6 > 4 + 6 + 5 …...

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính (theo mẫu):

a) 9 + 7 = 9 +1 +6        b) 9 + 5 = 9 + 1 + …              c) 9 + 6 = 9 +…+…

              = 10 + 6                        = ….    + ….                           =……..+…

             = 16                               =……                                     =…………

d) 9 +4 = 9 + 1 +…       e) 9 + 8 = 9+ …+…              g) 9 + 9 =  9+….+…

             =…….+…                     =……..+…                            =………+…

             =…….                           =………                                =…….

Câu 7. Lớp 2A có 19 bạn nam và 18 bạn nữ . Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Câu 8. Một người mua 29 cái  bút xanh và mua số bút đỏ bằng số bút xanh. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu cái bút?

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Câu 9. Tính:

a) 3 dm + 5 cm
b) 5 dm + 3 cm 

=………….
=……………..

=………….
=……………..

_____________________________________________________________________
Thứ tư ngày 11 tháng 3 nắm 2020
TOÁN 

Ôn tập tuần 4

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

28 cm + 2 dm =?

A. 30 dm
B. 30 cm
C. 48 dm 
D. 48 cm

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 28 + 37  > 37 + 28  …..

b) 28 + 37 = 37 + 28  …...

c) 28 + 37 < 37 + 28 ……

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Mỗi con vịt đẻ 8 quả trứng . Hỏi 3 con vịt đẻ bao nhiêu quả trứng?

a) 11 quả trứng ….         b) 24 quả trứng ….

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trươc câu trả lời đúng:

Tính 8 dm + 1 cm + 2 cm =?

A. 11 dm
B.11cm                C. 83 dm

D. 83 cm

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?
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A. 3 đoạn thẳng

B.4 đoạn thẳng

C.5 đoạn thẳng

D,6 đoạn thẳng

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 8 + 3 = 8 + 2 + …
b) 8 + 5 = 8 + 2 + ….

             =……..+…
       =…….. +…..

             =………
            =………..

c) 8 + 6 = 8 + …+….
d) 8 + 7 = 8 + …+…..

             =………+…
            =………+….

             =……..
            =………+…..

e) 8 + 8 = 8 + …+…    
g) 8 + 9 = 8 +….+….

             =……...+…
             =………+….

             =………
  =………….

Câu 7. Sợi dây thứ nhất dài 48 cm. Sợi dây thứ hai dài 2 dm. Hỏi cả hai sợi dây đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 8. Một người bán được 29 gói mì thì còn lại 28 gói mì. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu gói mì?

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 9. Viết số thích hợp vào ô trống:

	8
	+
	
	=
	15


	
	+
	8
	=
	17


Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT 

Ôn tập tuần 4

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

I – Bài tập về đọc hiểu

Xe lu và xe ca
Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau . Thấy xe lu đi chậm, xe ca chế giễu bạn :

- Cậu đi như con rùa ấy ! Xem tớ đây này !

    Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm.

     Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe lu mới tiến lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn qua lăn lại cho phẳng lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường.

     Từ đấy, xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca đã hiểu rằng : công việc của bạn xe lu là như vậy.

( Theo Phong Thu )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .
1. Thấy xe lu đi chậm, xe ca đã làm gì ?

a- Đỗ lại để đợi xe lu đi cùng

b- Chế giễu xe lu đi chậm rồi phóng vụt lên

c- Động viên xe lu tiến lên đi nhanh hơn
2. Khi xe ca không đi qua được chỗ đường bị hỏng, xe lu đã làm gì ?

a- Chế giễu xe ca kiêu căng, tưởng mình là giỏi

b- Tiến lên trước, bỏ mặc xe ca ở tít đằng sau

c- Lăn qua lăn lại đường phẳng lì cho xe ca đi
3. Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp nhất với nội dung câu chuyện ?

a- Không nên coi thường và chế giễu người khác.

b- Không nên kiêu căng và coi thường mọi người.

c- Không nên tự coi mình luôn giỏi hơn mọi người.
( 4 ). Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “phẳng lì” ( trong câu “ Khi đám đá hộc … cho phẳng lì. ” ) ?

a- phẳng lặng

b- bằng phẳng

c- phẳng phiu
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

a) iên hoặc yên
	- l…….. hoan / ……………
	- ….. vui/…………….

	- …... …lặng/ ……………..
	-v…. phấn / …………


b) r hoặc d,gi

- ….. ành đồ chơi cho bé/……………….

- …. ành phần thắng/ …………………..

- đọc …. ất….õ… àng/…………………

c) ân hoặc âng
	-v……… trăng/……………..
	-v…… thơ /……………….

	- nước d…… lên/…………..
	-d ………… làng/………….


2. Viết câu hỏi vào cột A hoặc câu trả lời vào cột B sao cho phù hợp :

	A
	B

	( 1) Hôm nay là thứ mấy ?
	-…………………………..

	( 2 )……………………….
	- Ngày mai là thứ sáu.

	( 3 ) Một tuần có mấy ngày ?
	-…………………………….

	( 4 ) ……………………….
	- Một năm có mười hai tháng


3. Ngắt đoạn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

    Long bị ốm không đi học được bạn bè trong lớp đến thăm Long và chép bài giúp bạn ai cũng mong Long mau khỏe để đến lớp học.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
4. Viết 3-4 câu nói về một trường hợp cảm ơn ( hoặc xin lỗi ) của em .

   Gợi ý : Một người bạn ( hoặc người lớn tuổi, em nhỏ ) đã giúp em việc gì ?

Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời cảm ơn người đó ra sao ?

    Hoặc : Em đã vô tình làm việc gì phiền lòng một người bạn ( hoặc người lớn tuổi, em nhỏ ) ? Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời xin lỗi người đó ra sao ?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2020

TOÁN 

Ôn tập tuần 5

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Hình tứ giác có mấy cạnh?
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A. 1 cạnh                                      B. 2 cạnh

C. 3 cạnh                                      D. 4 cạnh

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 1 hình tứ giác

B. 2 hình tứ giác

C. 3 hình tứ giác

D. 4 hình tứ giác


Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?

A. 1 hình chữ nhật

B. 2 hình chữ nhật

C. 3 hình chữ nhật

D. 4 hình chữ nhật 

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Sợi dây thứ nhất dài 2dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất là 5 cm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

a) 7 cm…
b) 25 cm…..

Phần 2 Học sinh trình bày bài làm 

Câu 5. Dùng thước và bút nối các điểm để có hình chữ nhật , hình tứ giác rồi ghi tên hình đó:
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Câu 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong mỗi hình để được:

a) một hình chữ nhật và một hình tam giác


b) ba hình tam giác
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Câu 7. Mảnh vải xanh dài 58 cm. Mảnh vải đỏ dài hơn mảnh vải xanh là 2 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt 
Bài giải

Vải xanh:…..cm
…………………………………..

Vải đỏ dài hơn vải xanh:…dm     …………………………………..

Vải đỏ: ….cm?                              ……………………………………

Câu 8. Viết số thích hợp vào ô trống:

	19
	+
	
	=
	27


	
	+
	9
	=
	27


TUẦN 5

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT

Ôn tập tuần 5

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

1 – Bài tập về đọc hiểu

Đón ngày khai trường

     Hôm nay, một ngày cuối thu đầy nắng. Gió chạy khắp sân trường gọi lá bàng háo hức. Nắng nhảy nhót trên những tán lá bàng xanh, làm tươi lên cái áo vôi vàng của ngôi trường.

    Cổng trường rung lên rồi rộng mở. Sân trường tràn ngập những âm thanh lảnh lót của bầy trẻ. Bọn trẻ tung tăng khắp chốn, kéo nhau lên gác, xô nhau xuống sân. Chúng ôm lấy thân cây bàng, giúi vào nhau cười trong những trò chơi đuổi bắt.

     Tùng ! Tùng ! Tùng ! … Tiếng gọi ồm ồm của bác trống già vang lên. Từ gác trên lao xuống, từ trong lớp chạy ra… học sinh dồn cả về phía sân trường. Tiếng hát cất lên, dồn dập trong tiếng vỗ tay. Kết thúc bài hát, giọng cô giáo ngân vang : “ Ngày mai, chúng ta sẽ khai trường, bắt đầu một năm học mới ! ”

( Theo Lê Phương Liên )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng :

1. Đoạn 1 ( “ Hôm nay … của ngôi trường.” ) tả gió và nắng thế nào ?

a- Gió chạy khắp sân trường ; nắng gọi những lá bàng xanh háo hức.

b- Gió chạy đến gọi lá bàng ; nắng nhảy nhót trên cái áo vôi vàng.

c- Gió chạy khắp sân trường ; nắng nhảy nhót trên những tán lá bàng.

2. Đoạn 2( “ Cổng trường rung lên .. trò chơi đuổi bắt. ” ) tả cảnh gì nổi bật ?

a- Cảnh học trò vui đùa nhộn nhịp, náo nức ở cổng trường

b- Cảnh học trog tung tăng vui đùa khắp nơi trong trường

c- Cảnh học trò kéo nhau xuống sân để chơi trò đuổi bắt

3.Đoạn 3 (“ Tùng ! Tùng ! Tùng ! … năm học mới .” ) tả những âm thanh gì nổi bật ở sân trường ?

a- Tiếng trống ; tiếng hát ; tiếng chân đi ; tiếng vỗ tay

b- Tiếng trống ; tiếng hát ; tiếng vỗ tay ; tiếng cô giáo

c- Tiếng trống ; tiếng cô giáo ; tiếng học trò cười vui

( 4 ). Bài văn miêu tả cảnh gì ?

a- Cảnh học sinh háo hức chuẩn bị vui đón ngày khai trường

b- Cảnh học sinh háo hức vui chơi trong ngày lễ khai trường

c- Cảnh sân trường đầy nắng, gió và học sinh vui chơi háo hức

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1.Viết lại các từ ngữ vào chỗ chấm sau khi đã điền đúng :

a) ia hoặc ya

– thức khu… /………..

– tính ch…../…………….

-t….. nắng/……………

– ý ngh …../…………….

b) l hoặc n

– hoa … ở/…………..

– ……. ở đất/………….

– đi …. ên/………….

– làm ….. ên/……………

c) en hoặc eng

– cái x……../………….

– dè s………/………….

– thổi k…../…………..

– đánh k…../…………..

2. Viết lại cho đúng các tên riêng :

a) Tên riêng của người

– Lê văn thịnh/………………….         – Võ thị thu/………………………….

– Nguyễn bá khánh HÀ/…………………………………….

– Trần vũ thị Thu thủy/……………………………………..

b) Tên riêng của sông, hồ, núi, đất đai

– Trường sơn/…………………           – cửu Long/………………………

– hải phòng/……………………           – Hoàn kiếm/……………………….

3. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để thành câu :
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a) Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi ( có thể đặt tên cho bạn trai, bạn gái ) :


( 1 ) Bạn trai nhặt được vật gì gần cửa lớp học ?

…………………………………………………..

…………………………………………………..
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( 2 ) Bạn trai và bạn gái trao đổi với nhau thế nào ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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( 3 ) Bạn trai đến gặp cô giáo để làm gì ?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

( 4 ) Cô giáo khen bạn trai thế nào ?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

b) đặt tên cho câu chuyện ở a :………………………………….
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020
TOÁN 

Ôn tập tuần 6
I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

17 cm + 6 dm =?

A. 77 dm
B. 13 cm 
             C. 23 dm 
D. 77 cm

Câu 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt, mỗi ngày thu được 17 quả trứng. Hỏi 3 ngày nhà bạn Hà thu được bao nhiêu quả trứng?

a) 20 quả trứng……

b) 51 quả trứng……

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

An 7 tuổi. An kém chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi?

a) 2 tuổi ….





b) 12 tuổi …….

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác?

A. 3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác 

D. 6 hình tam giác






Câu 5. Dúng ghi Đ, sai ghi S:

Mảnh vải xanh dài 75 cm, mảnh vải đỏ dài 8 dm. Hỏi mảnh vải nào dài hơn?

a) Mảnh vải xanh ….

b) Mảnh vải đỏ    ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + ….



b) 7 + 5 = 7 +…+…


=……..+ ….



             =……...+...


  =……….
=………….

c) 7 + 6 = 7 + ...+…


          d) 7 + 7 = 7 +…+…


=……..+…
=……..+…


  =………..





  = ………..

e) 7 + 8 = 7 +…+…


         g) 7 + 9 = 7 +…+…

  =……..+…





=……..+…

  =……..





=………

Câu 7. Cây nến trắng  dài 27 cm. Cây nến hồng ngắn hơn cây nến trắng là 1 dm. Hỏi cây nến hồng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 8. Anh có 17 bưu ảnh. Anh có ít hơn Hà là 15 bưu ảnh. Hỏi Hà có bao nhiêu bưu ảnh?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 9. Tính:

a) 7 dm + 5 cm = ……..



b) 5 dm + 7 cm = ……….



=……...





=………..

b) 2 dm + 3cm + 4 cm =…………
                                     =…………
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020
TOÁN 

Ôn tập tuần 7

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 26 cm + 5 dm = 31 cm ….


b) 26 cm + 5 dm = 76 cm….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 46 + 15 > 15 + 46 …

b) 46 + 15 < 15 + 46…

c) 46 + 15 = 15 + 46…
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 10 kg sắt nặng hơn 10 kg giấy ….

b) 10 kg sắt nặng bằng 10 kg giấy….
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hai bao gạo có tất cả 16 kg gạo. Hỏi nếu người ta đổ 7 kg từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì lúc đó cả 2 bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a) 23 kg gạo…
b) 16 kg gạo ….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Trong hình bên có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


b) Trong hình đó có mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 6 + 5 = 6 + 4 + …
b) 6 + 6 = 6 + … + …


=…+…
   =…+…

   =…
   =…

c) 6 + 7 = 6 +…+…
d) 6 + 8 = 6 +…+…

  =…+…
             =…+…

  =…
  =…

e) 6 + 9 = 6 + …+…

  =…+…

  =…

7. Một người mua 16 kg thịt bò và mua thịt lợn nhiều hơn thịt bò là 19 kg. Hỏi người đó mua bao nhiêu ki-lô-gam thịt lợn?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

8. An cân nặng 26 kg. An nhẹ hơn Bình 4 kg. Hỏi Bình cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

9. Điền số thích hợp vào ô trống (hình giống nhau có số giống nhau):
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___________________________________________________________________

Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT

Ôn tập tuần 6

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

I- Bài tập về đọc hiểu :

Em học sinh mới
     Đang giờ học Toán, một phụ nữ dắt bé gái nhỏ nhắn đến cửa lớp, nói với cô giáo : “ Thưa cô, con gái tôi được chuyển đến học lớp cô”.

     Nhìn em học sinh nhỏ bé, lưng bị gù, cô giáo hồi hộp nghĩ : “ Liệu cả lớp sẽ đón bạn mới với thái độ thế nào ? ” Cô nhìn học trò như muốn nói lời tha thiết : “ Hãy đừng để người bạn mới thấy trong đôi mắt các em sự ngạc nhiên và chế nhạo ! ” . Đáp lại là những nụ cười âu yếm và niềm vui lóe lên trong ánh mắt các em.

    Cô nhẹ nhàng nói :

- Tên bạn là Ô-li-a. Bạn từ xa chuyển đến, người nhỏ yếu. Em nào ngồi bàn đầu xung phong chuyển chỗ khác để nhường chỗ cho Ô-li-a ?

    CẢ sáu em ngồi bàn đầu đều giơ tay xin chuyển. Ô-li-a ngồi vào chỗ một bạn được chuyển đi. Em nhìn cả lớp với ánh mắt dịu dàng, tin cậy.

( Theo Xu-khôm-lin-xki )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .
1. Khi nhận Ô-li-a vào lớp, cô giáo nhìn học sinh như muốn nói điều gì ?

a- Hãy nhường chỗ ngồi tốt nhất cho bạn mới.

b- Đừng chế nhạo và trêu chọc người bạn mới.

c- Đừng tỏ thái độ ngạc nhiên và chế nhạo bạn.
2. Đáp lại ánh mắt của cô, các bạn đã có biểu hiện như thế nào ?

a- Cười âu yếm, ánh mắt lóe lên niềm vui

b- Cười âu yếm, ánh măt dịu dàng, tin cậy

c- Cười chế nhạo, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
3. Trước thái độ thân thiện của bạn bè trong lớp, Ô-li-a đã làm gì ?

a- Nhìn cả lớp với ánh mắt vui vẻ, lạc quan

b- Nhìn cả lớp với ánh mắt dịu dàng, tin cậy

c- Nhìn cả lớp với ánh mắt biết ơn sâu nặng
( 4 ). Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu ?

a- Lòng yêu quý

b- Lòng tin cậy

c- Lòng nhân ái
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :

a) s hoặc x
	- …… ổ số/……………
	- ……ổ tay/…………….

	-…… ay sưa / ………….
	-…… ay bột/……………


b) ai hoặc ay
	- m…… bơm/………..
	- m………..nhà/…………

	- ngày m……/………..
	- m………. áo/………….


c) sẻ hoặc sẽ
	- sạch ………./………….
	- san ………./………….

	- chia ………../………..
	- ……. làm/………….


2. Viết vào mỗi cột ít nhất 4 từ chỉ người, đồ vật trong lớp học :

	Chỉ người
	Chỉ đồ vật

	…………………..

………………….
	.………………….

………………….


3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

( 1 ) Bạn Minh Hòa là học sinh xuất sắc nhất của lớp 2A.

……………………………………………………………

( 2 ) Học sinh xuất sắc nhất của lớp 2A là bạn Minh Hòa.

……………………………………………………………
4. Đọc trích đoạn mục lục cuốn “ Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi từ sau Cách mạng tháng Tám “ ( Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 )

	TT
	Tên truyện
	Tác giả
	Trang

	1
	Ông Trạng thả diều
	Hà Ân
	5

	2
	Chuyện về một người thầy
	-
	14

	3
	Cậu bé xấu xí
	-
	22

	4
	Chuyện về một giấc mơ
	-
	30

	5
	Đôi guốc bỏ quên
	Văn Biển
	39

	6
	Em bé bên bờ sông Lai Vu
	Vũ Cao
	43

	7
	Trước lăng mộ vua Quang Trung
	An Cương
	66

	8
	Nàng tiên đảo Ngọc
	Lý Biên Cương
	75

	9
	Nguyên và Thùy
	-
	80

	10
	Em bé và bông hồng
	Trần Hoài Dương
	86


* Trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống :

a) Nhà văn có 4 truyện ngắn được in trong tuyển tập là …………..

b) Truyện ngắn Đôi guốc bỏ quên của nhà văn……….. in ở trang……

c) Truyện ngắn Trước lăng mộ vua Quang Trung của nhà văn………… in ở trang……….

d) Nhà văn Lý Biên Cương có truyện ngắn………………………. in ở trang 75.

e) Truyện ngắn của nhà văn Trần Hoài Dương ở trang 86 có tên là.....................

……….Đây là truyện thứ ……….trong tuyển tập.
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020

TOÁN 

Ôn tập tuần 8

I. MỤC TIÊU

-Nhớ lại kiến thức

- Làm được tất cả các bài tập

II. HÌNH THỨC: 

- Gửi bài tập qua zalo.
-HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra 
III. NỘI DUNG

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 68 + 32 < 62 + 38 …

b) 68 + 32 > 62 + 38 …

c) 68 + 32 = 62 + 38 …

2. Khoanh vào trước chữ đặt trước câu trả lời đúng:

50 cm + 5 dm =?

A. 55 cm 
B. 55 dm 
C. 100 cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 37l – 7l + 3l = 27l …

b) 37l – 7l + 3l = 33l…

4. Nối số ở hình tròn với số ở hình vuông để tổng hai số đó là số tròn chục:
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Phần 2. Học sinh trình bày bài làm 

6. a) Viết:

+ Số lớn nhất có hai chữ số là: …..

+ Số liền sau của 0 là:……………

b) Tính:

+ Tổng của hai số đó là:…..

+ Hiệu của hai số đó là:…..

7.a) Viết:

+ Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số đó là:………

+ Số tròn chục bé nhất có hai chữ số đó là:……….

b) Tính:

+ Tổng của hai số đó là:………………….

+ Hiệu của hai số đó là:………………….

8. Một can chứa 15l dầu. Hỏi sau khi đổ thêm 5l dầu vào can thì trong can có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..
9. Từ một thùng xăng người ta lấy ra 75l xăng thì còn lại 25l xăng. Hỏi lúc đầu thùng đó có bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Duyệt ngày .... tháng...... năm 2020
Phó hiệu trưởng

Đỗ Thị Ánh

